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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN xxx -    : 20xx/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MÍA NGUYÊN LIỆU
National technical regulation 
on determination of sugarcane quality

HÀ NỘI – 20xx
Lời nói đầu
	QCVN xxx :20xx/BNNPTNT do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư số ..../20xx/TT-BNNPTNT ngày.....tháng.....năm 20xx của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QCVN xxx :20xx/BNNPTNT thay thế QCVN 01-98:2012 Chất lượng mía nguyên liệu ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MÍA NGUYÊN LIỆU
National technical regulation on determination of sugarcane quality

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng cần xác định, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với mía dùng làm nguyên liệu để sản xuất công nghiệp các sản phẩm đường, cồn và các sản phẩm khác.
1.2. Đối tượng áp dụng 
Tổ chức mua, bán, sử dụng mía làm nguyên liệu chế biến; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan.
1.3. Giải thích khái niệm, từ ngữ
Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Mía nguyên liệu
Mía đưa vào để trích, ép bao gồm mía thuần và tạp chất (nếu có) theo mía.



1.3.2. Chữ đường (CCS)
CCS là viết tắt của cụm từ Commercial Cane Sugar (đường mía thương mại), là phần trăm khối lượng đường saccaroza theo lý thuyết có thể sản xuất được từ mía nguyên liệu. 

CCS cũng chính là hàm lượng đường trong mía được mua bởi các nhà máy đường, do đó nên dược dùng làm một trong những căn cứ để xác định khoản thanh toán cho mía nguyên liệu.
1.3.3. Tạp chất của mía nguyên liệu
Tạp chất của mía nguyên liệu là tất cả các phần khi đưa vào chế biến không thu được đường, bao gồm: lá mía, ngọn mía (tính từ đỉnh sinh trưởng hay điểm đồng tiền, hoặc còn gọi là mặt trăng trở lên), rễ, đất cát, dây buộc, các nhánh non, mía mầm (măng), mía bị cháy đen thành than, bị chuyển hóa đen hoặc đỏ, bị khô, thối rữa và các tạp chất khác không thuộc về cây mía.


1.4. Tài liệu viện dẫn


Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn này. Trong trường hợp các tài liệu viện dẫn có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 


- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.



- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.


- TCVN 13745:2023 Mía nguyên liệu – Phương pháp lấy mẫu và xác định hàm lượng tạp chất, chữ đường.
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 
2.1. Các chỉ tiêu chất lượng cần xác định đối với mía nguyên liệu
2.1.1.  Hàm lượng tạp chất.
2.1.2. Chữ đường.
2.2. Thời gian mía chờ lấy mẫu

Thời gian tối đa từ khi mía được thu hoạch đến khi lấy mẫu để xác định chất lượng là 01 ngày. Quá thời gian trên, nhà máy phải cộng bù hao hụt chữ đường theo thỏa thuận.
2.3. Phương pháp lấy mẫu và xác định chất lượng mía nguyên liệu
Áp dụng TCVN 13745:2023 Mía nguyên liệu – Phương pháp lấy mẫu và xác định hàm lượng tạp chất, chữ đường. 
Trong đó, phương pháp lấy mẫu tại ruộng để xác định chữ đường chỉ áp dụng đối với các nhà máy có vùng nguyên liệu riêng biệt, không có tranh chấp và nhà máy có biện pháp tổ chức sản xuất và quản lý tốt vùng nguyên liệu. Việc lấy mẫu để xác định chữ đường nhằm khảo sát chất lượng, xác định thời điểm thu hoạch, định giá mua mía bình quân. 
2.4. Yêu cầu về minh bạch hóa quá trình và kết quả xác định chất lượng mía nguyên liệu
2.4.1. Nhà máy trang bị hệ thống camera giám sát toàn bộ quá trình xác định chất lượng mía nguyên liệu thu mua, từ khâu lấy mẫu, xử lý mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm. Camera được truyền trực tiếp qua màn hình tại khu vực thuận tiện cho việc theo dõi của bên bán mía. 
2.4.2. Với các phương pháp lấy mẫu tại ruộng hoặc rút xác xuất, 1/2 khối lượng mẫu được rút bởi đại diện doanh nghiệp, 1/2 khối lượng mẫu được rút bởi đại diện chủ hàng. Trường hợp đại diện chủ hàng không tham gia lấy mẫu, có thể thỏa thuận ủy quyền cho doanh nghiệp.
2.4.3. Các loại máy đo độ Brix, độ Pol được kết nối với máy tính để tự động cập nhật số liệu đo của mẫu. Các máy đo phải có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực, được kiểm tra độ chính xác định kỳ sau 5 ngày sử dụng theo quy trình quy định bởi nhà sản xuất; được sửa chữa, hiệu chỉnh, kiểm định định kỳ bởi nhà sản xuất, đại diện ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc tổ chức kiểm định, phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định.
2.4.4. Kết quả xác định tạp chất và chữ đường của mía nguyên liệu phải được công bố trực tiếp, tự động trên màn hình điện tử tại khu vực thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát của bên bán mía và/hoặc qua các hình thức khác như nhắn tin qua điện thoại hay cập nhật trên trang web, trên phần mềm qua điện thoại. Thời gian công bố kết quả là tối đa 120 phút kể từ khi lấy mẫu. 
2.4.5. Nhà máy lưu nước mía mẫu xác định chữ đường của từng lô hàng để kiểm tra khi có khiếu nại của khách hàng hoặc phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng. Mẫu lưu được bảo quản bằng Formaldehyd đậm đặc với liều lượng 1% so với nước mía và được chứa trong bình có nắp đậy kín, được đưa vào bảo quản ngay sau khi phân chia mẫu xong ở nhiệt độ từ 4 - 8oC. Thời gian lưu mẫu kể từ khi công bố kết quả đo chữ đường với người bán mía là 3 giờ.
3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Về việc liên kết, thỏa thuận giữa bên mua và bên bán mía để thực hiện quy chuẩn 
Các doanh nghiệp thu mua mía làm nguyên liệu có trách nhiệm:

3.1.1. Tổ chức hiệp thương (bằng hình thức làm việc với cá nhân hoặc hội nghị hiệp thương) với người sản xuất mía để thỏa thuận các nội dung:

- Quy trình thu hoạch, vận chuyển, mua bán mía nhằm đảm bảo mía duy trì tốt nhất chất lượng mía trước khi đưa vào chế biến.

- Quy trình, phương pháp đánh giá chất lượng mía nguyên liệu; trách nhiệm phối hợp giữa các bên nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy chuẩn.

- Phương pháp định giá thu mua mía nguyên liệu thông qua các chỉ tiêu chất lượng mía nguyên liệu.
- Phương án tính bù hao hụt khi xác định chất lượng mía quá thời gian quy định, phương án xử lý đối với những trường hợp rủi ro, bất khả kháng khác trong quá trình xác định chất lượng mía nguyên liệu. 
3.1.2. Xây dựng và ban hành các quy trình, phương pháp áp dụng đảm bảo thực hiện quy chuẩn tại đơn vị mình, đại diện cho đơn vị mình và tập thể nông dân có quan hệ thu mua mía để công bố hợp quy. 
3.1.3. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ tự đánh giá hợp quy, kết quả tự kiểm soát và giám sát định kỳ, các biên bản xử lý trong quá trình thực hiện quy chuẩn để các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát.
3.2. Quy định về đánh giá và công bố hợp quy
Việc đánh giá và công bố hợp quy đối với quy chuẩn này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, áp dụng Phương thức 5 (Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất) để đánh giá sự phù hợp. 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản có trách nhiệm:

4.1.1. Hướng dẫn, kiểm tra định kỳ hàng năm về việc quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với thực hiện quy chuẩn. Thực hiện kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu, thanh tra khi có yêu cầu và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức việc thực hiện quy chuẩn này.

4.1.2. Trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại quy chuẩn này khi cần thiết.

4.1.3. Chỉ định các tổ chức chứng nhận để đánh giá sự phù hợp, giám định độc lập theo quy định tại quy chuẩn này.
4.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh có nhà máy đường:

4.2.1. Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc đánh giá hợp quy, công bố hợp quy của các nhà máy đường thuộc địa bàn mình quản lý.

4.2.2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ra thông báo tiếp nhận công bố hợp quy, lập sổ theo dõi và quản lý hồ sơ công bố hợp quy theo quy định hiện hành.

4.2.3. Định kỳ mỗi đầu vụ ép hoặc đột xuất (khi có yêu cầu hay khiếu nại) thực hiện việc kiểm tra tình hình thực hiện quy chuẩn tại nhà máy.

4.2.4. Kết thúc vụ sản xuất hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp, báo cáo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện quy chuẩn này của các nhà máy đường tại địa phương.
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